
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26092

9-

18000

6

Vũ Thị 

Phượng

10830/CC

HN-D-

SYT-ĐNAI

15/06/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Minh Châu 

10

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

478 đường 

Nguyễn 

Huệ, khu 

phố Tân 

Xuân, 

phường 

Bình 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai 

12877 12878 9/10/2029 Cấp mới

2

H19.1

2-

26093

0-

18002

4

TRẦN 

THỊ 

HUỲNH 

NHƯ

2338/CCH

N-D-SYT-

BP

19/04/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Phúc Vinh

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 86, 

đường 

Hùng 

Vương, 

phường 

Bình 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai 

12879 12880 9/10/2029 Cấp mới

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 69 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số           /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

3

H19.1

2-

26093

0-

18005

8

Lê Thị 

Minh 

Nguyệt

11040/CC

HN-D-

SYT-ĐNAI

14/09/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Phương 

Hạnh 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Khu phố 1, 

phường 

Lộc Ninh, 

thành phố 

Đồng Nai

12881 12882 9/10/2029 Cấp mới

4

H19.1

2-

26093

0-

18006

0

Nguyễn 

Thị Tuyết 

Thương

10335/CC

HN-D-

SYT-ĐNAI

20/11/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Quầy thuốc 

tây Thiên 

Kim

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 3, ấp 

Bình Phú, 

xã Minh 

Đức, thành 

phố Đồng 

Nai

12883 12884 9/10/2029 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

5

H19.1

2-

26100

1-

18004

3

Đặng Thị 

Kiều Oanh

2168/CCH

N-D-SYT-

BP

31/10/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Phú Oanh

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 68, 

đường Tôn 

Đức 

Thắng, 

Khu phố 1, 

phường 

Đồng 

Xoài, 

thành phố 

Đồng Nai

12885 12886 9/10/2029 Cấp mới

6

H19.1

2-

26100

7-

18001

0

Vương 

Thị Bích 

Thảo

2371/CCH

N-D-SYT-

BP

22/07/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Quầy thuốc 

Tây Thảo 

Nhi

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thôn Bù 

Đốp, xã 

Thiện 

Hưng, 

thành phố 

Đồng Nai

12887 12888 9/10/2029 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

7

H19.1

2-

26093

0-

18002

3

Nguyễn 

Thị Mộng 

Thu 

4634/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

07/12/20

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 190

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

Số 318 

đường Lê 

Quý Đôn, 

phường 

Bình 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

12889 9/10/2029
đánh giá 

định kỳ

8

H19.1

2-

26100

3-

18000

7

Hồ Thị 

Mỹ Trang

1589/CCH

N-D-SYT-

BP

08/04/19

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Mỹ Trang 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Cầu 

Rạt, xã 

Đồng Tâm, 

thành phố 

Đồng Nai

12890 9/10/2029
đánh giá 

định kỳ

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

9

H19.1

2-

26100

3-

18000

9

Võ Hoàng 

Minh

2417/CCH

N-D-SYT-

BP

25/10/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Cao đẳng 

danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược 

Quầy thuốc 

Mình Hiếu 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 5, khu 

phố Tân 

Minh, 

phường 

Tân Khai, 

thành phố 

Đồng Nai

12891 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

10

H19.1

2-

26100

5-

18004

2

Trần Tuấn 

Anh

1107/BP-

CCHND
20/09/16

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Trần Tuấn 

Anh

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 41, chợ 

Phước 

Long, khu 

phố Long 

Thủy, 

phường 

Phước 

Long, 

thành phố 

Đồng Nai

12892 9/10/2029
đánh giá 

định kỳ

Tổng cộng: 10 cơ sở (gồm 06 Nhà thuốc; 04 Quầy thuốc)
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